             LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH ĐỊNH        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH BÌNH ĐỊNH                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

           
                         
                 Số: 137/CĐVC 

                   Bình Định, ngày 17 tháng 5 năm 2023
            V/v gửi báo cáo hoạt động công đoàn 


     6 tháng đầu năm 2023   

           Kính gửi:  Các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh

Để đánh giá kết quả hoạt động công đoàn và phong trào công chức, viên chức, lao động 6 tháng đầu năm 2023, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh đề nghị các công đoàn cơ sở báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2023 (số liệu tính đến 31/5/2023), với các nội dung sau: 


1. Đánh giá tình hình công chức, viên chức, lao động của đơn vị, đặc biệt là các vấn đề tác động trực tiếp đến đoàn viên, người lao động như việc làm, thu nhập, đời sống cán bộ, công chức, viên chức, lao động. 
2. Về kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2023, bên cạnh những kết quả trên các mặt công tác công đoàn, những hoạt động thường xuyên, cần tập trung đánh giá thêm một số nội dung sau:
- Đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác công đoàn trong 6 tháng đầu năm 2023.

- Kết quả các hoạt động chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.  
- Kết quả tổ chức các hoạt động trong Tháng Công nhân năm 2023.
- Công tác tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở; tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ V Công đoàn Viên chức tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028.

- Nêu những khó khăn, vướng mắc và những đề xuất kiến nghị trong quá trình hoạt động công đoàn. 
3. Về nội dung trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023, các Công đoàn cơ sở căn cứ vào chương trình công tác năm 2023 của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh và nhiệm vụ chính trị của ngành, cơ quan, đơn vị để xây dựng nhiệm vụ cho phù hợp.

4. Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo bằng văn bản (kèm theo biểu mẫu số liệu) về Văn phòng Công đoàn Viên chức tỉnh và gửi qua địa chỉ email cdvcbinhdinh@gmail.com trước ngày 05/6/2023 để tổng hợp.

Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh đề nghị các công đoàn cơ sở nghiêm túc triển khai thực hiện đảm bảo thời gian quy định./.
	Nơi nhận: 

- Như trên;

- Thường trực CĐVC tỉnh;

- Lưu: CĐVC tỉnh. 
	TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Trần Nhật Duy


CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH BÌNH ĐỊNH

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ............................................ 
MẪU BÁO CÁO SỐ LIỆU 
CÔNG ĐOÀN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023
(Số liệu tính đến ngày 31/5/2023)
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng

	I
	Tình hình lao động
	
	

	1
	Lao động
	Người
	

	
	 - Tổng số CBCCVCLĐ
	”
	

	
	- Trong đó nữ
	”
	

	2
	Tiền lương 
	
	

	
	- Tiền lương thu nhập bình quân tháng
	Triệu đồng
	

	
	- Mức lương thu nhập cao nhất
	”
	

	
	- Mức lương thu nhập thấp nhất
	”
	

	3
	Thực hiện chế độ chính sách:
	
	

	
	- Tổng số người đã đóng BHXH/ BHYT/ BHTN
	Người
	

	
	- Số người đã đóng BHXH/BHYT/BHTN (khu vực SXKD)
	”
	

	4
	Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở
	Đơn vị
	

	
	- Đơn vị có tổ chức Hội nghị CBCC 
	Ngày tổ chức
	

	5
	 Tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp:
	
	

	
	  - Tổng số người bị TNLĐ
	Người
	

	
	  - Tổng số người bị bệnh nghề nghiệp
	Người
	

	II
	Tổ chức, đoàn viên và cán bộ công đoàn
	
	

	1
	Tổng số đoàn viên công đoàn
	Người
	

	
	- Trong đó nữ:
	”
	

	
	- Số đoàn viên kết nạp mới trong 6 tháng đầu năm 2023
	”
	

	2
	Tổng số cán bộ công đoàn không chuyên trách (UV. BCH CĐCS, CĐCS thành viên, CĐ bộ phận, tổ công đoàn)
	”
	

	
	- Trong đó nữ:
	”
	

	3
	Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
	
	

	
	- Về chuyên môn, nghiệp vụ
	Người
	

	
	- Về lý luận chính trị
	”
	

	4
	Tổ chức cơ sở
	
	

	
	- Tổng số CĐCS thành viên
	đơn vị
	

	
	- Tổng số CĐ bộ phận
	đơn vị
	

	
	- Tổng số tổ công đoàn
	đơn vị
	

	5
	Công tác phát triển đảng viên
	
	

	
	- Giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng
	Người
	

	
	- Số đoàn viên do Công đoàn giới thiệu được kết nạp vào Đảng 
	”
	

	III
	Công tác tuyên truyền, giáo dục 


	
	

	1
	Số cuộc tuyên truyền, phổ biến chỉ thị, nghị quyết, chủ trưởng, chính sách của Đảng, Nhà nước do công đoàn tổ chức
	cuộc
	

	2
	 Số cuộc Tuyên truyền pháp luật  
	cuộc
	

	3
	Tổ chức hội thao, hội diễn, giao lưu
	lần
	

	IV
	Chăm lo, bảo vệ lợi ích cho đoàn viên và người lao động
	
	

	1
	Số đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau được công đoàn hỗ trợ
	Người 
	

	2
	Số tiền hỗ trợ, thăm hỏi
	đồng
	

	3
	Số đoàn viên và người lao động được khám sức khỏe định kỳ
	Người 
	

	V
	Đăng ký thi đua
	
	

	1
	 Tổng số sáng kiến. Trong đó:
	
	

	
	      + Đăng ký thực hiện
	sáng kiến
	

	
	      + Được công nhận.      
	sáng kiến
	

	
	      + Giá trị làm lợi
	số tiền
	

	2
	Tổng số đề tài Lao động sáng tạo. Trong đó:
	
	

	
	     + Đăng ký thực hiện
	đề tài 
	

	
	     + Giá trị làm lợi   
	số tiền
	

	3
	Tổng số công trình, sản phẩm Trong đó:
	
	

	
	+ Đăng ký thực hiện
	công trình
	

	
	+ Tổng giá trị 
	số tiền 
	

	4
	Danh hiệu Chiến sỹ thi đua (lấy số liệu cuối năm 2022)
	
	

	
	          Cấp cơ sở
	Người
	

	
	          Cấp tỉnh
	Người
	

	
	          Cấp toàn quốc 
	Người
	

	5
	Lao động tiên tiến (lấy số liệu cuối năm 2022)
	Người
	

	VI
	Hoạt động của UBKT công đoàn
	
	

	1
	Tổng số ủy viên UBKT: Tổng số /nữ  
	người
	/

	2
	Số cuộc kiểm tra đồng cấp; Trong đó:

       + Số cuộc kiểm tra điều lệ

       + Số cuộc kiểm tra tài chính 
	cuộc
cuộc

cuộc
	

	3
	 Số cuộc kiểm tra cấp dưới trong đó:

       + Số cuộc kiểm tra điều lệ

       + Số cuộc kiểm tra tài chính 
	cuộc

cuộc

cuộc
	

	4
	Tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, trong đó:
	
	

	
	      + Công  đoàn giải quyết
	
	

	
	      + Phối hợp với chính quyền giải quyết
	
	

	
	      + Chuyển các cơ quan liên quan
	
	

	VII
	Công tác vận động nữ
	
	

	1
	Số người đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
	Người 
	

	2
	Danh hiệu Gia đình Công chức lao động thành đạt 2023
	
	

	
	+ Cấp cơ sở
	Gia đình
	

	
	+ Cấp Công đoàn Viên chức
	Gia đình
	

	
	+ Cấp Liên đoàn Lao động tỉnh
	Gia đình
	

	3
	Thành viên Ban nữ công (nếu có)
	người
	

	4
	 Số lượng nữ tham gia công tác quản lý (từ cấp trưởng phó phòng ban trở lên) 
	người


	

	5
	Số lần tuyên truyền chủ trương, chính sách cho cán bộ nữ
	lần
	

	6
	Tổ chức hoạt động 8/3; hoạt động bình đẳng giới…
	lần
	

	IX
	Hoạt động xã hội, nhân đạo
	
	

	1
	Tham gia đóng góp ủng hộ các quỹ (Nêu tên cụ thể)
	Triệu đồng
	

	2
	Tham gia đóng góp xây nhà
	
	

	3
	Số người tham gia hiến máu tình nguyện
	người
	

	4
	Phụng dưỡng, chăm sóc Bà Mẹ VNAH 
	số mẹ/ số tiền
	

	5
	Các hoạt động khác
	Triệu đồng
	









            Bình Định, ngày … tháng ….. năm 2023







 
          TM. BAN CHẤP HÀNH
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